    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Ng Ng Hoàng Ngọc Quyên
	Giáo viên
	282.499
	

	2
	Trần Việt Khánh
	Tổ trưởng
	3.389.988
	

	3
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa
	216.013
	

	Tổng cộng:  
	3.888.500
	(Ba triệu tám trăm tám mươi tám nghìn năm trăm đồng)



Ngày 15 tháng 1 năm 2017









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa 
	1.159.134
	

	2
	Đặng Ngọc Đoàn
	Giáo viên
	353.124
	

	3
	Dương Ngọc Vọng
	Giáo viên
	847.497
	

	4
	Lê Phi Trường
	Giáo viên
	988.747
	

	5
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Giáo viên
	564.998
	

	6
	Nguyễn Hải Hà
	Giáo vụ
	500.000
	

	Tổng cộng:  
	4,413,500


	(Bốn triệu bốn tram mười ba nghìn năm trăm đồng)


Ngày 15 tháng 01 năm 2018









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 2 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa 
	938.817
	

	2
	Nguyễn Văn Minh
	Giáo viên
	2.613.115
	

	3
	Vũ Thị Thái Linh
	Tổ trưởng 
	5.720.603
	

	4
	Nguyễn Văn Danh
	Giáo viên
	1.129.996
	

	5
	Nguyễn Khoa
	Giáo viên
	2.613.115
	

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	1.059.372
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Giáo viên
	1.129.996
	

	8
	Lê Hồng Thái
	Giáo viên
	1.129.996
	

	9
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Giáo viên
	988.747
	

	10
	Võ Anh Trang
	Giáo viên
	2.118.743
	

	Tổng cộng:  
	19,442,500


	(Mười chín triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng)


Ngày 15 tháng 01 năm 2018









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH LÃNH TIỀN

THAM GIA BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐỢT 2 NĂM 2017
	Stt 
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Phó trưởng khoa 
	1,287,898
	

	2
	Đỗ Thị Hải Yến
	Giáo viên
	1,836,244
	

	3
	Trần Vĩnh Xuyên
	Giáo viên
	282,499
	

	4
	Nguyễn Cao Phong
	Giáo viên
	564,998
	

	5
	Mai Chiếm Tuấn
	Giáo viên
	494,374
	

	6
	Nguyễn Duy Đạt
	Giáo viên
	282,499
	

	7
	Lê Quý Hưng Quốc 
	Giáo viên
	1,942,181
	

	8
	Nguyễn Văn Đôn
	Tổ trưởng
	11,511,834
	

	9
	Bùi Văn Dũng
	Giáo viên
	564,998
	

	10
	
	
	3,300,000
	

	Tổng cộng:  
	22,067,500


	(Hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn năm tram đồng)


Ngày 21 tháng 12 năm 2017









            TRƯỞNG KHOA



      



        










  Nguyễn Khoa
